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    Số:  14 /2003/ NQ-HĐ
NGHỊ QUYẾT

Về các chuyên đề do UBND tỉnh trình
 tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá VIII





HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
- Căn cứ các điều 11, 12, 13 Mục I, Chương II Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Điều 5, Mục I, Chương II, Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp; 


- Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 18/01/2002 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm An ninh quốc phòng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010;

- Căn cứ Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg, ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ;


- Căn cứ Nghị quyết TW2 (khoá VIII); kết luận hội nghị TW6 (khoá IX) về khoa học và công nghệ;

- Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP, ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;


- Căn cứ Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC, ngày 18/2/2002 của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;


- Căn cứ Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 29/4/1997 của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ Kon Tum khoá XI về phát triển công nghiệp chế biến và điện khí hoá nông thôn;


- Sau khi xem xét các tờ trình, đề án của UBND tỉnh;  báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ


1/ Tờ trình số 42/TT-UB, ngày 10/7/2003 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi tỉnh Kon Tum đến năm 2010.

HĐND tỉnh nhất trí với tờ trình và đề án của UBND tỉnh trình tại kỳ họp. UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo Sở Nông nghiệp-PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp phấn đấu đến năm 2005 giá trị sản xuất ngành nông lâm ngư nghiệp đạt 1.330 tỷ đồng và chiếm 40% trong cơ cấu tổng sản phẩm; đến năm 2010 đạt 2.350 tỷ đồng, chiếm 36% cơ cấu tổng sản phẩm.


Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2001-2005 là 13,95%. Trong đó tốc độ tăng trưởng nông lâm thuỷ sản giai đoạn này là 14%.


Đến 2005 giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 826,4 tỷ đồng; ngành lâm nghiệp đạt 156,2 tỷ đồng và thuỷ sản là 39 tỷ đồng. Có giải pháp phù hợp để phát triển nhanh ngành chăn nuôi, đặc biệt là ngành chăn nuôi bò để phát huy lợi thế lớn về điều kiện tự nhiên của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 10-11 triệu USD vào năm 2005 và 21-24 triệu USD vào năm 2010 trong đó xuất khẩu cà phê, cao su dự tính chiếm 41% kim ngạch...


Để thực hiện được những chỉ tiêu cơ bản của đề án. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp về mở rộng thị trường để tiêu thụ sản phẩm được sản xuất ra; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ; hoàn thiện và tổ chức tốt mạng lưới khuyến nông ở cơ sở; tạo môi trường và điều kiện cho nhiều thành phần kinh tế tham gia và phát triển; hỗ trợ cho nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo về cơ chế chính sách để chuyển đổi có hiệu quả những cây con chính.


2/ Tờ trình số 40/TT-UB, ngày 09/7/2003 của UBND tỉnh về phát triển Khoa học và công nghệ đến năm 2010.


Đây là đề án quan trọng và rất cần thiết trong điều kiện hiện nay, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh ta.


Từ thực trạng về quá trình phát triển khoa học và công nghệ tỉnh ta hiện nay trên tất cả các lĩnh vực. Quan điểm chung là: Phát triển khoa học và công nghệ phải ưu tiên vào khai thác các thế mạnh về tiềm năng trên địa bàn, đồng thời khai phá và mở ra cơ hội mới, khả năng mới cho sự phát triển ngày càng toàn diện hơn.


Trước mắt khoa học và công nghệ cần tập trung vào các chương trình trọng điểm sau đây:


- Khoa học và công nghệ phục vụ cho nông nghiệp và phát triển nông thôn trong những năm tới có thể chủ động tuyển chọn được cây con giống có năng suất cao, phẩm chất tốt, ứng dụng khoa học công nghệ trong việc cơ giới hoá nông nghiệp, nhất là trong các khâu canh tác, thu hoạch và chế biến nông lâm thuỷ sản, chế biến thức ăn gia súc.


- Ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc nuôi trồng thuỷ sản; giải quyết nước sạch phục vụ cho đời sống nhân dân.


- Chương trình khoa học và công nghệ  phục vụ cho phát triển công nghiệp và ngành nghề truyền thống; đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm; áp dụng KHCN để cải thiện môi trường. Đáng chú ý là ứng dụng chương trình KHCN trong lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển công nghệ thông tin. 


Để thực hiện được các chương trình khoa học trên, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau đây:


Trước hết là phải tạo cho được môi trường KT-XH; trong đó chú trọng sự gắn kết chặt chẽ hoạt động khoa học công nghệ với các mục tiêu phát triển KT-XH. Thứ hai là khai thác tốt và có hiệu quả về năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ, trong đó chú trọng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ và năng lực làm công tác khoa học công nghệ và kỹ thuật. Thứ ba là thu hút nguồn nhân lực từ bên ngoài; chú trọng nguồn lực vật chất mà TW dành cho phát triển khoa học và công nghệ đối với địa phương. Tăng cường quan hệ hợp tác với các Cục, Vụ, Viện, các Trung tâm khoa học công nghệ lớn ở trong nước...Đồng thời có cơ chế ưu đãi để thu hút nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà. Ưu tiên bố trí ngân sách hợp lý và có giải pháp huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để thực hiện thành công 8 chương trình phát triển KHCN đề ra trong đề án.


3/ Tờ trình số 41/TT-UB, ngày 10/7/2003 của UBND tỉnh về việc rà soát các khoản phí và lệ phí, dự kiến ban hành mức thu phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.


HĐND tỉnh nhất trí với tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể về phí và lệ phí, HĐND tỉnh nhất trí tạm thời cho phép tiếp tục thực hiện thu 8 loại phí đã và đang áp dụng tại địa phương như phí chợ trong đó gian hàng từ 20.000đ- 60.000đ/tháng, sạp hàng từ 3.000đ- 20.000đ/tháng; phí đấu thầu (bán hồ sơ) 500.000đ/1 hồ sơ; phí đấu giá, trong đó tài sản dưới 1 triệu đồng phí 50.000đ, tài sản từ 1.000.000đ đến 100.000.000đ phí 5% trên giá trị tài sản bán được, tài sản từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng thu phí 2% trên giá trị tài sản bán được. Tài sản bán được có gía trị trên 1 tỷ đồng thu phí 20 triệu đồng và thêm 2% phần giá trị bán vượt trên 1 tỷ đồng.


Phí sử dụng bến xe; Phí vệ sinh môi trường; phí phòng chống thiên tai; phí dự thi tuyển sinh; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô nhất trí như tờ trình của UBND tỉnh.


HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiến hành rà soát, xây dựng mới tất cả các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh ban hành một cách hợp lý, khoa học để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.


4/ Về báo cáo số 30/BC-UB, ngày 25/6/2003 về việc điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của tỉnh.

a/ Cụm công nghiệp Hoà Bình:


HĐND tỉnh nhất trí điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Hoà Bình, có vị trí thuộc địa giới xã Hoà Bình, xã Đoàn Kết và phường Lê Lợi thị xã Kon Tum thành cụm công nghiệp Hoà Bình.


Quy mô cụm công nghiệp sau khi điều chỉnh còn 60 ha. Trên cơ sở về các yếu tố về hạ tầng, môi trường, điều kiện dân cư...HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành công nghiệp, xây dựng, UBND thị xã, các xã, phường có liên quan tiến hành công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết, cắm mốc ranh giới cụm công nghiệp, xúc tiến các bước cần thiết như giải toả, đền bù, thu hút đầu tư...để sớm đưa cụm công nghiệp vào hoạt động góp phần phát triển KT-XH trong tương lai.


b/ Khu công nghiệp Sao Mai:


Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu. HĐND tỉnh nhất trí đối với phương án quy hoạch khu công nghiệp Sao Mai có vị trí tại thôn 8 xã Hoà Bình : Phía Bắc giáp đất vườn của nhân dân, phía Nam giáp suối Đăk Cút ; phía Tây giáp đất trồng cao su và phía Đông giáp đất quân sự. Quy mô từ 120-150 ha. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương khẩn trương  tiến hành ngay việc quy hoạch chi tiết việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu công nghiệp như giao thông, điện, cấp nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc...sớm đưa khu công nghiệp vào hoạt động có hiệu quả trong những năm tới.


5/ Tờ trình số 27/TT-UB, ngày 03/6/2003 của UBND tỉnh về đề nghị phê duyệt đề án đặt tên đường phố thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi và đề án đặt tên đường phố thị trấn ĐăkHà, huyện ĐăkHà.


HĐND tỉnh nhất trí với nội dung 2 đề án do UBND tỉnh trình, cụ thể :


- Thống nhất tên gọi của 52 đường phố thuộc thị trấn ĐăkHà, huyện ĐăkHà. Trong đó gồm 29 đường hiện có và 23 đường quy hoạch.      


Thống nhất tên gọi của 31 đường phố thuộc thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi. Trong đó gồm 21 đường hiện có và 10 đường quy hoạch.


Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Ngọc Hồi, huyện ĐăkHà tổ chức triển khai thực hiện.


6/ Tờ trình số 37/TT-UB, ngày 07/7/2003 của UBND tỉnh về kế hoạch huy động vốn của các thành phần kinh tế vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong các khu đô thị, khu công nghiệp bằng hình thức sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.


HĐND tỉnh xét thấy đây là kế hoạch có tính khả thi cao; nếu được tổ chức thực hiện tốt sẽ góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và các vùng ven đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển dân sinh, kinh tế. Giao trách nhiệm UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm tính công khai, minh bạch và đạt hiệu quả cao nhất. Thống nhất lựa chọn khu vực II, III phía Bắc thị xã Kon Tum và khu trung tâm khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y- Ngọc Hồi. UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND thị xã Kon Tum ; BQL cửa khẩu triển khai chỉ đạo thí điểm. Đồng thời khuyến khích UBND các huyện chủ động lựa chọn khu vực ưu tiên để lập dự án, tổ chức thực hiện.


7/ Tờ trình số 30/TT-UB, ngày 09/7/2003 về một số vấn đề về giáo dục đào tạo.


7.1/ HĐND tỉnh nhất trí thành lập các trường bán trú cho học sinh các dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn. Trước mắt triển khai thí điểm tại 15 xã, quy mô mỗi xã là 100 học sinh bán trú mỗi năm :


- Huyện KonPlông : xã Măng Bút, xã Ngọc Tem, xã ĐăkRing.


- Huyện KonRẫy : xã Đăk Kôi.


- Huyện ĐăkTô : xã TuMơRông, xã Tê Xăng, xã Đăk Na.


- Huyện Sa Thầy : xã Rờ Kơi, xã Mô Ray.


- Huyện ĐăkGlei : xã Mường Hoong, ĐăkLong, Ngọc Linh, ĐăkNhoong và xã ĐăkBlô.


- Huyện ĐăkHà : xã Đăkpơxi.


Nội dung triển khai :


Xây dựng trường học kết hợp với việc xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh. Cha mẹ học sinh cung cấp lương thực, thực phẩm cho học sinh ăn, ở bán trú. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần trang bị ban đầu cho học sinh bán trú.


Việc hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú từ ngân sách tỉnh. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh căn cứ vào khả năng ngân sách quyết định mức hỗ trợ cụ thể.  


7.2/ Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh các trường dân tộc nội trú huyện :


HĐND tỉnh tán thành việc điều chỉnh chỉ tiêu học sinh dân tộc nội trú bậc trung học cơ sở là 150 học sinh, dân tộc nội trú bậc trung học phổ thông là 100 học sinh tại các trường dân tộc nội trú huyện.


Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp UBND các huyện xác định cụ thể phù hợp tình hình thực tiễn của từng huyện và triển khai thực hiện từ năm học 2003-2004.


7.3/ Phát triển Giáo dục mầm non, trường mầm non ngoài công lập.


HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đẩy mạnh phát triển giáo dục mầm non tại các xã trên phạm vi toàn tỉnh. Từ năm học 2003-2004 chuyển các trường mầm non nội thị xã và các thị trấn có điều kiện kinh tế phát triển sang bán công. Từ năm học 2004-2005 trở đi chuyển tiếp các trường mầm non vùng nông thôn thuận lợi sang bán công. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện phát triển các loại hình trường mầm non tư thục, dân lập. Thực hiện hợp đồng dài hạn, xét tuyển vào biên chế khi có chỉ tiêu, ngân sách Nhà nước trả lương đối với giáo viên mầm non đạt trình độ chuẩn đào tạo, giảng dạy tại các xã khó khăn thuộc diện mở rộng mầm non công lập theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Mức thu học phí cho các trường mầm non bán công theo đề nghị của UBND tỉnh. HĐND tỉnh nhất trí về chủ trương và giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND-UBND chỉ đạo các ngành tiếp tục khảo sát để quyết định mức thu hợp lý và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

HĐND tỉnh giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể nhân dân tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 23  tháng 7 năm 2003./.

Nơi nhận:                                                              CHỦ TOẠ KỲ HỌP

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội,                                                CHỦ TỊCH

- Chính phủ,
 
                                                    Đã ký Nguyễn Thanh Cao
- HĐ DT và các UB của Quộc hội,                                       

- TT Tỉnh uỷ,

- CT, các PCT UBND tỉnh,

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, 

- UBMTTQVN tỉnh,

-  Đại biểu HĐND tỉnh,

- Các Ban HĐND tỉnh, 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND tỉnh,

- Các Sở, ban ngành có liên quan,

- TT HĐND-UBND các huyện, thị xã,

- CVP, PVP HĐND-UBND tỉnh,

- Lưu VT, THHĐ
